
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Mã đề ĐiểmKý tênGhi chú

1 47 Vũ Thị Hồng Ngọc 17/11/1998 ĐH Thủy sản K2

2 48 Nguyễn Phương Thảo 08/11/1999 NN Nhật K2

3 49 Lý Thị Vy 26/03/1999 NN Nhật K2

4 50 Vi Thị Hải Yến 12/07/1999 NN Nhật K2

5 51 Phạm Tuấn Anh 04/09/1996 Máy tính K3

6 52 Đỗ Thị Thùy Dương 27/04/1999 ĐH QTKS K2B

7 53 Luyện Thị  Thanh Thùy 05/09/1999 ĐH QTKS K2A

8 54 Nguyễn Thành Công 29/11/1999 ĐH QTKS K2B

9 55 Trịnh Thị Lan Anh 28/06/1999 ĐH QTKS K2B

10 56 Nguyễn Minh Tấn 26/11/1999 ĐH Lữ hành K3A

11 57 Lê Nhật Hoàng 04/07/1999 ĐH Lữ hành K3B

12 58 Hoàng Kim Thúy 04/11/1999 ĐH Lữ hành K3C

13 59 Nguyễn Bích Phượng 16/06/1999 ĐH Lữ hành K3C

14 60 Vũ Quang Anh 29/07/1999 ĐH QL văn hóa K3

15 61 Nguyễn Lê Mai Chi 08/12/1999 ĐH QL văn hóa K3

16 62 Vũ Quang Duy 15/07/1999 ĐH QL văn hóa K3

17 63 Bùi Hữu Đạt 31/10/1999 ĐH QL văn hóa K3

18 64 Nguyễn Huy Đức 06/06/1999 ĐH QL văn hóa K3

19 65 Trần Hữu Đức 25/04/1999 ĐH QL văn hóa K3

20 66 Ngô Thị Thu Hà 22/08/1998 ĐH QL văn hóa K3

21 67 Phan Thanh Hải 02/10/1999 ĐH QL văn hóa K3

22 68 Đinh Thị Thu Hằng 07/06/1999 ĐH QL văn hóa K3

23 69 Phạm Thị Hằng 14/06/1999 ĐH QL văn hóa K3

24 70 Lương Trung Hiếu 20/01/1999 ĐH QL văn hóa K3

25 71 Nguyễn Xuân Hinh 31/12/1999 ĐH QL văn hóa K3

26 72 Lê Vũ Quỳnh Hoa 14/05/1999 ĐH QL văn hóa K3

27 73 Trần Thu Hương 08/01/1999 ĐH QL văn hóa K3

28 74 Vũ Thị Thu Hương 07/03/1999 ĐH QL văn hóa K3

29 75 Trần Thị Thùy Linh 25/12/1999 ĐH QL văn hóa K3

30 76 Vũ Diệu Linh 28/09/1999 ĐH QL văn hóa K3

31 77 Trần Đức Lương 08/01/1999 ĐH QL văn hóa K3

32 78 Lam Hà Huyền Trang 15/08/1999 ĐH QL văn hóa K3

33 79 Phạm Ngọc Trà 01/08/1999 ĐH QL văn hóa K3

34 80 Nguyễn Hiếu Trung 19/07/1999 ĐH QL văn hóa K3

35 81 Trần Xuân Tùng 06/02/1999 ĐH QL văn hóa K3

36 82 Hoàng Hải Yến 10/07/1999 ĐH QL văn hóa K3

37 83 Nguyễn Ngọc Ánh 27/01/1999 QLTN và MT K2

38 84 Đào Bích Ngọc 16/10/1999 ĐH Khách sạn K2B

39 85 NOUVANH SOULIYAPANYAR 19/02/1998 ĐH Quản lý TN&MT K3

40 86 SONETHIDETH KHAMPHAILITH 25/01/2000 ĐH Quản lý TN&MT K3

41 87 PHETKHAMPHENG LIENPADITH 11/02/2000 ĐH Quản lý TN&MT K3
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42 88 TOME PADITBOKEO 22/05/1998 ĐH Quản lý TN&MT K3

43 89 CHALEUNPHONH THAMMAVONG 11/10/1999 ĐH Quản lý TN&MT K3

44 90 Soukthavy Chanthavady 04/08/2000 QLTN và MT K4

45 91 Chalany Bounsana 02/06/2000 QLTN và MT K4

46 92 Chanthila Bouppha 11/01/2001 QLTN và MT K4

47 93 Sisouphanh Keothideth 15/06/1999 QLTN và MT K4

48 94 Sonesavanh Khamphomsene 21/06/1999 QLTN và MT K4

49 95 Yommany Khamphouvong 15/12/2000 QLTN và MT K4

50 96 Southiphone Rattanavong 15/12/2000 QLTN và MT K4

51 97 Airxam Souvanhnapha 28/06/1999 QLTN và MT K4

52 98 LAOXAY CHA 02/04/1997 ĐH QTDVDL&LH  K4B

53 99 DALAVONE CHITTIPHONG 20/08/1999 ĐH QTDVDL&LH  K4B

54 100 THOR THANONGSACK 08/06/1996 ĐH QTDVDL&LH  K4B

55 101 XIENGKHAMKEO INTHAVONG 09/11/1997 ĐH KH máy tính K4

56 102 PHONETHIT KEOVILAI 08/10/1999 ĐH KH máy tính K4

57 103 SONEXAY NAOYIACHONGHERTHOR 02/02/1996 ĐH KH máy tính K4

58 104 TENGLAO NORVALAO 03/06/1998 ĐH KH máy tính K4

59 105 PAXIONG PAYEEJUALUEMOUA 19/02/1999 ĐH KH máy tính K4

60 106 SOULIYA PHOMMALA 31/01/2000 ĐH KH máy tính K4

61 107 Sinnakhone bouanivong 01/01/1999 ĐH KH máy tính K5

62 108 Chittakone Channgakham 01/01/2000 ĐH KH máy tính K5

63 109 Vilaivanh Luangkeo 04/10/2000 ĐH KH máy tính K5

64 110 Souliphong Phanavanh 05/11/1999 ĐH KH máy tính K5

65 111 Kiettisack Siviengkham 01/06/1999 ĐH KH máy tính K5

66 112 Souphakxay Thongkham 08/01/2001 ĐH KH máy tính K5

67 113 Meexay Vilaythong 29/04/2000 ĐH KH máy tính K5

68 114 Phonesavanh Xayalath 25/02/1999 ĐH KH máy tính K5

69 115 meeta phomphet 02/11/2000
ĐHQTDVDL & LH 

K5A
70 116 Jikmanytar 11/04/1999

ĐHQTDVDL & LH 

K5A
71 117 Tong Phaimany 30/08/1999 ĐH QL văn hoá K5

72 118 Ying Xaydamua 02/06/2000 ĐH QL văn hoá K5
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